TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG
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NĂM HỌC: 2025 – 2026

	STT
	LỚP
	ĐIỂM
	XẾP THỨ
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1
	6A1
	279
	5
	Tốt
	

	2
	6A2
	268
	7
	Tốt
	

	3
	6A3
	286
	2
	Xuất sắc
	

	4
	6A4
	274
	6
	Tốt
	

	5
	6A5
	291
	1
	Xuất sắc
	

	6
	6A6
	282
	4
	Tốt
	

	7
	6A7
	284
	3
	Tốt
	

	8
	7A1
	299
	1
	Xuất sắc
	

	9
	7A2
	298
	3
	Xuất sắc
	

	10
	7A3
	299
	1
	Xuất sắc
	

	11
	7A4
	281.5
	5
	Tốt
	

	12
	7A5
	279
	6
	Tốt
	

	13
	7A6
	295
	4
	Xuất sắc
	

	14
	7A7
	263.5
	7
	Tốt
	

	15
	8A1
	304
	3
	Xuất sắc
	

	16
	8A2
	308
	2
	Xuất sắc
	

	17
	8A3
	310
	1
	Xuất sắc
	

	18
	8A4
	294
	5
	Xuất sắc
	

	19
	8A5
	293
	6
	Xuất sắc
	

	20
	8A6
	302
	4
	Xuất sắc
	

	21
	8A7
	283
	8
	Tốt
	

	22
	8A8
	285
	7
	Xuất sắc
	

	23
	8A9
	283
	8
	Tốt
	

	24
	9A1
	287
	6
	Xuất sắc
	

	25
	9A2
	290
	3
	Xuất sắc
	

	26
	9A3
	300
	1
	Xuất sắc
	

	27
	9A4
	300
	1
	Xuất sắc
	

	28
	9A5
	287.5
	5
	Xuất sắc
	

	29
	9A6
	290
	3
	Xuất sắc
	

	30
	9A7
	274
	7
	Tốt
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